       CÂU HỎI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG- HÊ CAO ĐẲNG
A. Lý thuyết.
1.Hãy phân tích nguyên nhân cơ bản để nhà nước và pháp luật xuất hiện theo quan điểm của Học thuyết Chủ nghĩa Mác- Lênin.
- Đáp án.
- Nêu đặc điểm của xã hội thị tộc trước khi nhà nước ra đời.
- Nêu nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự xuất hiện của nhà nước và pháp luật là do Lực lượng sản xuất phát triển, làm cho xã hội trải qua 3 lần phân công lao động ( kể ra 3 lần phân công lao động)
- Nêu những thay đổi cơ bản do phân công lao động diễn ra như sản xuất được chuyên môn hóa, năng suất lao động cao, sản phẩm nhiều và dư thừa.
- Về kinh tế- xã hội do của cải, vật chất nhiều làm cho giàu, nghèo xuất hiện..tư hữu, giai cấp xuất hiện, chế độ một vợ, một chồng xuất hiện...Mâu thuẫn giai cấp nảy sinh và ngày càng gay gắt, giai cấp thống trị đã thành lập các đội quân vũ trang- tiền thân của nhà nước để bảo vệ lợi ích của g/c mình.
- Những sự thay đổi đó làm đảo lộn đời sống thị tộc và phá vỡ sự tồn tại của thị tộc.
- Để điều hành và quản lý xã hội mới, đòi hỏi phải có một tổ chức mới, đại diện cho quyền lợi của g/c nắm ưu thế về kinh tế và chính trị nhằm thực hiện sự thống trị g/c, dập tắc sự xung đột công khai giữa các g/c...tổ chức đó là nhà nước.
- Vì vậy, chủ nghĩa Mác Le nin cho rằng: “Nhà nước là một lực lượng nảy sinh từ  xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người. Nhà  nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định và nhà nước sẽ tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi.
- Pháp luật cũng là sản phẩm của sự phát triển của xã hội vì trong xã hội nguyên thủy chưa có pháp luật.
- Nguyên nhân làm cho NN xuất hiện cũng chính là nguyên nhân làm cho PL xuất hiện, nghĩa là khi xã hội phát triển NN xuất hiện và NN tiến hành xây dựng PL- là công cụ điều chỉnh mới để bảo vệ lợi ích của g/c mình và quản lý xã hội theo tư tưởng, ý chí của g/c mình.
- PL được hình thành bằng 2 con đường ( nêu 2 và phân tích 2 con đường hình thành PL)
2. Tại sao nói: “Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người có hiệu quả nhất”
Đáp án.
· Nêu khái niệm PL.
· Nêu các đặc trưng của PL như PL có tính cưỡng chế, tính chặc chẽ, tính quy phạm phổ biến..
· Nêu 3 chức năng PL: điều chỉnh, giáo dục, bảo vệ.
· Nêu quan hệ giữa PL với các quan hệ xã hội khác, cụ thể:
· Xã hội tồn tại nhiều quy phạm như đạo đức, tôn giáo, phong tục tập quán, điều lệ các tổ chức chính trị- xã hội, nhưng quy phạm PL có vai trò quan trọng nhất vì PL có tính cưỡng chế. Tính cưỡng chế làm cho PL khác với đạo đức,phong tục tập quán..( cho ví dụ quan hệ giữa PL với đạo đức)
3.Phân tích bản chất của nhà nước và pháp luật.
Đáp án. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin NN không là hiện tượng xã hội vĩnh cữu và bất biến, NN chỉ xuất hiện khi xã hội loài người phát triển đến một giai đoạn nhất định. NN là một hiện tượng xã hội, nó sinh ra từ nhu cầu tổ chức quản lý xã hội và nhu cầu bảo vệ lợi ích của g/c thống trị. Vì vậy NN luôn mang bản chất  g/c  sâu sắc
· Bản  chất g/c được thể hiện thông qua NN, NN là một bộ máy trấn áp đặc biệt của g/c này đối với g/c khác nhằm duy trì sự thống tri g/c về kinh tế, chính trị, tư tưởng.
( giải thích 3 quyền lực của NN về chính trị, kinh tế, tư tưởng và cho ví dụ minh họa)
· Nói về bản chất NN XHCN.
· Từ bản chất NN nêu bản chất của PL bảo vệ ý chí của g/c thống trị nên Pl cũng mang bản chất của g/c thống trị ( luật do NN xây dựng )
4. So sánh PL và đạo đức, hãy nêu mối quan hệ giữa chúng?
Đáp án. Nêu khái niệm đạo đức và PL.
· Nêu điểm giống nhau, cụ thể:
· Đều dùng để điều chỉnh hành vi con người hay nói rộng hơn là có chung mục đích là dùng để quản lý xã hội, giáo dục nhân cách, phẩm chất và năng lực cho công dân. Vì vậy có nhiều qui tắc xử sự trong xã hội vừa là quy tắc đạo đức vừa là quy phạm PL như nghĩa vụ qua lại giữa mẹ và các con, giữa vợ và chồng
· Trong nhiều trường hợp giữa PL và đạo đức luôn có sự đánh giá thống nhất về hành vi của con người, thông thường hành vi nào bị Pl trừng phạt thì đạo đức cũng lên án như trộm, cướp, giết người. Ngược lại hành vi nào được PL khen thưởng thì đạo đức cũng hoan nghênh như dũng cảm cứu người lâm nạn, khó khăn.
· Điểm khác nhau:
· Khác nhau về nguồn gốc.
· PL được NN đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó có cưỡng chế. Vì vậy PL buộc mọi công dân phải tuân  thủ, nếu bất tuân sẽ bị cưỡng chế. Còn Đạo đức thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi bản thân nhận thấy điều nên làm với áp lực của niềm tin nội tâm
·  Về mục đích PL đặt ra những qui tắc để áp dụng cho mọi người nhằm giữ trật tự xã hội. Còn những quy tắc của đạo đức là những quy phạm mang tính khuyên răn nhằm hoàn thiện cá nhân, mặc dù về mục đích sau cùng của đạo đức và PL giống nhau là để đảm bảo trật tự xả hội.
·  Phạm vi điều chỉnh của PL và đạo đức không trùng khớp nhau, có hành vi chịu sự chê bai của dư luận xã hội về ĐĐ nhưng PL không cấm( kết hôn trong thời gian có tang)ngược lại có hành vi chịu sự chế tài của PL nhưng không chịu sự khinh rẽ của dư luận xã hội về đđ  ( trốn tránh làm tròn trách nhiệm đối với người thân trong gia đình
· Mối quan hệ 2 yếu tố này: chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong quản lý xã hội, cụ thể đđ không chỉ là cơ sở để xây dựng PL, nó còn tạo điều kiện mọi người tự giác thực hiện PL
·  PL luôn được củng cố, bảo vệ  những quan điểm tư tưởng, quy tắc đđ tiến bộ phù hợp với sự phát triển của xã hội
· ĐĐ còn hổ trợ cho PL quản lý xã hội ở những lĩnh vực mà PL không vươn tới được như lĩnh vực tình cảm
· KL. Cả PL và đđ đều là công cụ để quản lý xã hội, cần kết hợp hài hòa thì hiệu quả quản lý xã hội cao hơn.
5.Phân tích đặc điểm quan hệ pháp luật.
- Đáp án. Nêu khái niệm quam hệ PL ( QHPL)
- Nêu từng đặc điểm của QHPL và có giải thích, chứng minh bằng các ví dụ từ thực tiễn
6. Nêu và phân tích các điều kiện để cá nhân trở thành chủ thề của QHPL.
- Đáp án. Nêu khái niệm quan hệ pháp luật
- Nêu các thành phần QHPL và xác định chủ thể của QHPL có vị trí, vai trò quan trọng, nổi bậc nhất chủ thể là cá nhân.
- Nêu và phân tích 2 điều kiện để cá nhân trở thành chủ thể QHPL là năng lực pháp luật và năng lực hành vi ( cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài có quốc tịch và không quốc tịch )
- Nêu mối quan hệ của 2 yếu tố NLPL và NLHV
7. “ Căn cứ vào lỗi để xác định hành vi vi phạm pháp luật là sai. Hãy chứng minh?”
Đáp án. Nêu khái niệm vi phạm PL
· Nêu và phân tích các dấu hiệu của vi phạm PL
· Xác định lỗi chỉ là 1 trong 4 dấu hiệu của vppl, vả lại lỗi xảy ra ở nhiểu dạng cố ý, vô ý ...hoặc người gây ra lỗi cỏn phụ thuộc vào năng lực trách nhiệm pháp lý. Nếu căn cứ vào lỗi không đủ điều kiện để xác định hành vi vi phạm PL, mà đó chỉ là hành vi trái pháp luật 
· Nêu ví dụ minh họa
· KL. Chỉ căn cứ vào lỗi là sai.
8. Trách nhiệm pháp lý là gì? Nêu và phân tích các đặc điểm trách nhiệm  pháp lý. Hãy xác định những trường hợp không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể có hành vi trái pl
-Đáp án. Nêu khái niệm trách nhiệm pháp lý.
- Nêu và phân tích từng đặc điểm trách nhiệm pháp lý
- Các trường hợp không truy cứu TNPL
   - Chủ thể không có năng lực trách nhiệm pháp lý ( giải thích và cho ví dụ)
   - Do sự  kiện bất ngờ
   - Do phòng vệ chính đáng
  - Được thực hiện phù hợp với tình thế cấp thiết.
9. Luật nhà nước có vai trò như thế nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Trong bộ máy NN Việt Nam, cơ quan quyền lực là cơ quan nào.Hãy cho biết vị trí, chức năng cơ bản của cơ quan đó.
      Đáp án. Có vai tró chủ đạo. Vị trí chủ đạo được thể hiện  ở đối tượng điều chỉnh của luật NN, tức luật NN điều chỉnh những mối quan hệ xã hội cơ bản nhất tạo thành cơ sở của chế độ xã hội và NN, trong khi đó đối tượng điều chỉnh của các luật khác đều bắt nguồn tử cơ sở của chế độ xã hội và NN đó. Luật NN là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho hệ thống PL VN thống nhất và hoàn chỉnh
· Đó là Quốc hội ( Trung ương) Hội đồng ND ( địa phương)
· Nêu vị trí, chức năng của QH và HĐND
10. Thế nào là vi phạm pháp luật? “phòng vệ chính đáng”  có phải là hành vi vi phạm Pl không?
- Đáp án. Nêu khái niệm vi phạm PL
-Nêu 4 dấu hiệu của Vppl
     - Nêu khái niệm “phòng vệ chính đáng”
     - Qua đó, xác định Phòng vệ chính đáng không vi phạm Pl.
B. Bài tập.
1. Hồng Sơn là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế, vì không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy đến trường, Sơn đã bị cảnh sát giao thông phạt tiền và gửi thông báo về trường. Nhận được thông báo của công an, Hiệu trưởng trường cao đẳng kinh tế ra quyết định kỷ luật Sơn với hình thức cảnh cáo. Hồng Sơn không đồng ý và không chấp hành quyết định kỷ luật vì cho rằng mình không vi phạm kỷ luật trường.
Bằng kiến thức pháp luật đã học, em hãy nhận xét Hiệu trưởng trường cao đẳng kinh tế ra quyết định kỷ luật Sơn trong trường hợp này có đúng pháp luật không?
· Đáp án. Là đúng pháp luật.Vì Hồng Sơn tuy không vi phạm kỷ luật nhưng Sơn đã vi phạm hành chính nên vẫn có thể kỷ luật Sơn( bởi trách nhiệm kỷ luật được áp dụng khi có vi phạm pháp luật.)
2. Thanh Lan là công dân Việt Nam, 14 tuổi. Tháng 5  năm 2015 Lan được Ông Nội để lại di chúc cho Lan thừa kế căn nhà. Để quản lý gọn, nhẹ nên Lan lại muốn bán căn nhà trên.
Bằng kiến thức pháp luật đã học, hãy cho biết Thanh Lan có thực hiện được ý muốn của mình không. Vì sao ?
[bookmark: _GoBack] Đáp án. Không. Vì căn cứ điều 18.19.20 của luật Dân sự Thanh Lan có năng lực pháp luật nhưng chưa có năng lực hành vi, nên Lan không đủ điều kiện  ký hợp đồng để bán ngôi nhà được thừa kế.( chỉ bán được khi người giám hộ cho Lan đồng ý)
3. Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, hãy xác định lỗi trong các tình huống sau:
a. B đi đường thấy người bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng để mặc người đó và không cứu giúp.
b. Chị D là y tá bệnh viện Y lấy thuốc nhằm cho bệnh nhân uống và gây cho bệnh nhân thiệt hại nhất định.
c. H. Lái xe gắn máy quá tốc độ và tin tưởng với kinh nghiệm của mình không xảy ra tai nạn, nhưng thực tế đã xảy ra tai nạn.
d. Thủ trưởng cơ quan Y không trang bị  đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, để xảy ra thiệt hại vì thực tế sau đó cơ quan đã bị bốc cháy.
-Đáp án. a. Lỗi cố ý gián tiếp ( nêu khái niệm lỗi cố ý gián tiếp)
               b. Lỗi vô ý vì cẩu thả ( nêu khái niệm )
               c. Lỗi vô ý vì quá tự tin ( nêu khái niệm )
               d. Lỗi vô ý vì quá tự tin ( chủ quan )
                                                      *************
